
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 403-A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký n p

1 1 64DCCD2056 Dương Thái An 23/11/1995 64DCCD06

2 2 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 18/12/1995 64DCCD05

3 3 64DCCD2116 Nguyễn Thế Đạt 18/05/1995 64DCCD07

4 4 64DCCD2009 Đỗ Huy Đông 11/08/1994 64DCCD05

5 5 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 05/03/1994 64DCCD07

6 6 64DCCD2175 Nguyễn Văn Đức 27/08/1995 64DCCD04

7 7 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 26/12/1995 64DCCD04

8 8 64DCCD2178 Phùng Duy Hào 25/07/1995 64DCCD04

9 9 64DCCD2125 Trương Bá Hiệp 15/03/1995 64DCCD07

10 10 64DCCD2184 Nguyễn Thế Hùng 08/02/1994 64DCCD04

11 11 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 24/06/1995 64DCCD05

12 12 64DCCD2078 Đỗ Duy Khánh 18/04/1995 64DCCD06

13 13 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 01/02/1994 64DCCD07

14 14 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 14/07/1995 64DCCD05

Ngày thi: 20/01/2016 Ca thi: 2 (09h00-11h00)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thủy lực thủy văn CT HT thi: Viết

15 15 64DCCD2188 Phạm Đình Kiên 12/07/1995 64DCCD04

16 16 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 10/09/1995 64DCCD06

17 17 64DCCD1177 Nguyễn Tiến Long 08/07/1995 64DCCD05

18 18 64DCCD2086 Nguyễn Hồng Minh 14/12/1995 64DCCD06

19 19 64DCCD2088 Hà Minh Nam 20/12/1995 64DCCD06

20 20 64DCCD2195 Chu Minh Phú 27/11/1995 64DCCD04

21 21 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 21/11/1995 64DCCD07

22 22 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 12/12/1995 64DCCD06

23 23 64DCCD2032 Nguyễn Lê Sơn 10/10/1995 64DCCD05

24 24 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 26/08/1995 64DCCD04

25 25 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 15/01/1995 64DCCD05

26 26 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 13/04/1995 64DCCD07

Danh sách gồm 26 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2 

Địa điểm: 404-A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 14/10/1994 64DCCD06

2 2 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 09/03/1995 64DCCD04

3 3 64DCCD2146 Vũ Duy Thắng 18/02/1995 64DCCD07

4 4 64DCCD2202 Hà Văn Thành 29/09/1995 64DCCD04

5 5 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 19/06/1995 64DCCD05

6 6 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 24/08/1995 64DCCD05

7 7 64DCCD2205 Đinh Đức Thuận 16/06/1995 64DCCD04

8 8 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 26/08/1995 64DCCD05

9 9 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 26/02/1995 64DCCD05

10 10 64DCCD2102 Trần Đức Trung 09/12/1994 64DCCD06

11 11 64DCCD2214 Lê Quang Tư 24/07/1995 64DCCD04

12 12 64DCCD2103 Lê Văn Tuân 23/12/1995 64DCCD06

13 13 64DCCD2209 Vũ Văn Tuân 07/03/1995 64DCCD07

14 14 64DCCD2105 Đỗ Ngọc Tuấn 10/04/1992 64DCCD06

Ngày thi: 20/01/2016 Ca thi: 2 (09h00-11h00)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thủy lực thủy văn CT HT thi: Viết

15 15 64DCCD2156 Dương Văn Tuấn 18/06/1995 64DCCD07

16 16 64DCCD2044 Lê Thế Tuấn 04/08/1995 64DCCD05

17 17 64DCCD2211 Nguyễn Anh Tuấn 27/12/1995 64DCCD04

18 18 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 10/01/1995 64DCCD07

19 19 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 10/02/1995 64DCCD04

20 20 64DCCD2157 Mai Sơn Tùng 05/04/1995 64DCCD07

21 21 64DCCD2051 Nguyễn Văn Tùng 25/01/1995 64DCCD05

22 22 64DCCD2107 Nguyễn Văn Tùng 23/06/1992 64DCCD06

23 23 64DCCD2049 Phan Thanh Tùng 03/09/1995 64DCCD05

24 24 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 24/01/1995 64DCCD05

25 25 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 19/04/1994 64DCCD06

Danh sách gồm 25 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


